
Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

1 02
Dương Lê Tuấn 

Cương
26/11/1995

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành gây mê 

hồi sức

Khoa Gây mê 

hồi sức

Đại học Điều dưỡng chuyên 

ngành Gây mê hồi sức

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.1

2
26/30 86,7 Đạt 24/30 80,0 Đạt 85,0 85,0

1 05
Huỳnh Thị 

Thùy Linh
02/07/1996

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân điều 

dưỡng

Khoa Gây mê 

hồi sức
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.1

2
25/30 83,3 Đạt 24/30 80,0 Đạt 89,0 89,0

1 16
Bùi Thị Diễm 

Sương
22/09/1996

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân điều 

dưỡng

Phòng Điều 

dưỡng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.1

2
20/30 66,7 Đạt 28/30 93,3 Đạt 92,0 92,0

2 08
Huỳnh Thị 

Ngàn
10/08/1989

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân điều 

dưỡng

Phòng Điều 

dưỡng
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.1

2
24/30 80,0 Đạt 24/30 80,0 Đạt 85,0 85,0

1 80
Trịnh Thị Bích 

Diễm
05/09/1990

Ân Phong - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Đại học công 

tác xã hội
B Anh B

Phòng Điều 

dưỡng

Đại học ngành Công tác xã 

hội

Công tác 

xã hội 

viên hạng 

III

V.09.04.0

2

Miễn 

thi

Miễn 

thi
61,5 61,5

2.2 Đại học ngành công tác xã hội: (01 chỉ tiêu)

3. Khoa Nội tim mạch - Lão khoa

3.1 Đại học ngành điều dưỡng: (01 chỉ tiêu)

1. Khoa Gây mê hồi sức

1.1 Đại học điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức: (01 chỉ tiêu)

2. Phòng Điều Dưỡng

1.2 Đại học ngành điều dưỡng: (01 chỉ tiêu)

2.1 Đại học ngành điều dưỡng: (02 chỉ tiêu)

Đăng ký dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)
Nam Nữ

(kèm theo Thông báo  số       /TB-HĐTD   ngày    /4/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022)

Phụ lục

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH ViỆN ĐKKV BỒNG SƠN NĂM 2022

Ghi 

chú
Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Tin học

CNTT cơ bản

Ngoại ngữ

Tiếng Anh bậc 2

Đánh giá kỹ năng

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu tiên

Trình độ bồi 

dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Tổng 

điểm
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Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Đăng ký dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)
Nam Nữ

Ghi 

chú
Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Tin học

CNTT cơ bản

Ngoại ngữ

Tiếng Anh bậc 2

Đánh giá kỹ năng

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu tiên

Trình độ bồi 

dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Tổng 

điểm

1 15
Trịnh Thị 

Sương
13/03/1993

Hoài Đức - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân điều 

dưỡng

Khoa Nội Tim 

mạch - Lão khoa
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.1

2
26/30 86,7 Đạt 20/30 66,7 Đạt 88,0 88,0

1 26 Bùi Thị Cảm 17/01/1999

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng điều 

dưỡng

Khoa Nội Tim 

mạch - Lão khoa
Cao đẳng ngành Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.1

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
62,0 62,0

2 35 Huỳnh Thị Nga 07/09/1989

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng điều 

dưỡng

Khoa Nội Tim 

mạch - Lão khoa
Cao đẳng ngành Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.1

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
62,0 62,0

1 18
Đỗ Thị Thu 

Thủy
08/03/1988

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân điều 

dưỡng

Khoa Truyền 

Nhiễm
Đại học ngành Điều dưỡng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.1

2
20/30 66,7 Đạt 21/30 70,0 Đạt 87,0 87,0

1 23
Võ Thị Kim 

Thoa
18/06/1996

Hoài Hảo - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng Hộ 

sinh
Khoa Phụ Sản Cao đẳng ngành Hộ sinh

Hộ sinh 

hạng IV

V.08.06.1

6

Miễn 

thi

Miễn 

thi
88,0 88,0

2 24 Trần Thị Xuyên 03/06/1998

Ân Thạnh - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Cao đẳng Hộ 

sinh

Con của 

người 

được 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh

Khoa Phụ Sản Cao đẳng ngành Hộ sinh
Hộ sinh 

hạng IV

V.08.06.1

6

Miễn 

thi

Miễn 

thi
80,0 5,0 85,0

Đại học ngành điều dưỡng: (01 chỉ tiêu)

Cao đẳng ngành hộ sinh:(02 chỉ tiêu)

6. Khoa Khám Bệnh

Cao đẳng ngành điều dưỡng: (01 chỉ tiêu)

3.2 Cao đẳng ngành điều dưỡng: (02 chỉ tiêu)

4. Khoa Truyền Nhiễm

5. Khoa Phụ Sản
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Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Đăng ký dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)
Nam Nữ

Ghi 

chú
Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Tin học

CNTT cơ bản

Ngoại ngữ

Tiếng Anh bậc 2

Đánh giá kỹ năng

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu tiên

Trình độ bồi 

dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Tổng 

điểm

1 32
Huỳnh Vũ 

Hoàng Linh
10/12/1993

Hoài Mỹ - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng điều 

dưỡng

Khoa Khám 

Bệnh
Cao đẳng ngành Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.1

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
60,0 60,0

1 33 Lê Thị Lự 11/07/1993

Tam Quan 

Nam - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Cao đẳng điều 

dưỡng

Khoa Nội Tổng 

hợp

Cao đẳng Điều dưỡng đa 

khoa

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.1

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
61,0 61,0

1 36 Đào Thị Nhanh 25/05/1993

Ân Thạnh - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Cao đẳng điều 

dưỡng

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn - 

Dinh dưỡng

Cao đẳng ngành Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.1

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
67,0 67,0

1 41
Nguyễn Thị 

Bích Vân
22/04/1993

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng điều 

dưỡng

Khoa Hồi sức 

cấp cứu
Cao đẳng ngành Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.1

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
60,0 60,0

1 42 Lê Thị Ý 29/08/1988

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng điều 

dưỡng

Khoa Liên 

chuyên khoa
Cao đẳng ngành Điều dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.1

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
63,0 63,0

7. Khoa Nội tổng hợp

10. Khoa Liên chuyên khoa

Cao đẳng ngành điều dưỡng: (01 chỉ tiêu)

11. Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Cao đẳng điều dưỡng đa khoa: (01 chỉ tiêu)

8. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng 

Cao đẳng ngành điều dưỡng: (01 chỉ tiêu)

9. Khoa Hồi sức cấp cứu

Cao đẳng ngành điều dưỡng: (01 chỉ tiêu)
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Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Đăng ký dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)
Nam Nữ

Ghi 

chú
Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Tin học

CNTT cơ bản

Ngoại ngữ

Tiếng Anh bậc 2

Đánh giá kỹ năng

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu tiên

Trình độ bồi 

dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Tổng 

điểm

1 44
Lê Nguyễn Như 

Hậu
25/02/1995

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Kỹ sư kỹ thuật 

điện tử truyền 

thông

Phòng Vật tư - 

Trang thiết bị y 

tế

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Tin học; Điện tử tin học; 

Khoa học máy tính; Truyền 

thông và mạng máy tính; 

Công nghệ thông tin; An toàn 

thông tin; Kỹ thuật điện tử, 

truyền thông

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.1

4

Miễn 

thi
20/30 66,7 Đạt 89,0 89,0

2 43
Lâm Thị Mỹ 

Hạnh
18/08/1995

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân Sư 

phạm tin học

Phòng Vật tư - 

Trang thiết bị y 

tế

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Tin học; Điện tử tin học; 

Khoa học máy tính; Truyền 

thông và mạng máy tính; 

Công nghệ thông tin; An toàn 

thông tin; Kỹ thuật điện tử, 

truyền thông

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.1

4

Miễn 

thi
17/30 56,7 Đạt 87,0 87,0

1 47
Phạm Văn 

Hường
17/04/1988

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng điện 

công nghiệp
B Anh

CNTTcơ 

bản

Phòng Tổ chức - 

Hành chính
Cao đẳng điện công nghiệp

Kỹ thuật 

viên hạng 

IV

V.05.02.0

8

Miễn 

thi

Miễn 

thi
83,0 83,0

1 87
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh
10/07/1999

Hoài Châu 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Cử nhân Luật
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
Đại học Luật

Chuyên 

viên
01.003 18/30 60,0 Đạt 19/30 63,3 Đạt 79,0 79,0

1 90
Phạm Ngọc 

Thành
01/06/1978

Hoài Châu - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cử nhân Quản 

lý nhà nước

Con 

thương 

binh

Phòng Tổ chức - 

Hành chính

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Quản lý Nhà nước, Quản lý 

Hành chính.

Chuyên 

viên
01.003 18/30 60,0 Đạt 22/30 73,3 Đạt 90,0 5,0 95,0

12. Phòng Tổ chức - Hành chính

12.1 Cao đẳng điện công nghiệp: (01 chỉ tiêu)

12.2 Đại học Luật: (01 chỉ tiêu)

12.3 Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý Nhà nước, Quản lý Hành chính: (01 chỉ tiêu)

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Tin học; Điện tử tin học; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Kỹ thuật điện tử, truyền thông: (02 chỉ tiêu)
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Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Đăng ký dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)
Nam Nữ

Ghi 

chú
Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Tin học

CNTT cơ bản

Ngoại ngữ

Tiếng Anh bậc 2

Đánh giá kỹ năng

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu tiên

Trình độ bồi 

dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Tổng 

điểm

1 60 Hồ Thu Thảo 05/01/1992

Hoài Xuân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Đại học Dược Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

(hạng III)

V.08.08.2

2
21/30 70,0 Đạt 24/30 80,0 Đạt 89,0 89,0

2 56 Huỳnh Kiều My 21/10/1996

Hoài Thanh 

Tây - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Đại học Dược Khoa Dược Đại học ngành Dược
Dược sĩ 

(hạng III)

V.08.08.2

2
19/30 63,3 Đạt 20/30 66,7 Đạt 88,0 88,0

1 68
Nguyễn Thị 

Hoàng Phương
04/12/1975

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng 

ngành Dược

Con 

thương 

binh

Khoa Dược Cao đẳng ngành Dược
Dược 

hạng IV

V.08.08.2

3

Miễn 

thi

Miễn 

thi
88,0 5,0 93,0

1 70
Nguyễn Quốc 

Bảo
08/04/1995

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh y 

học

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm 

dò chức năng

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV

V.08.07.1

9

Miễn 

thi

Miễn 

thi
90,0 90,0

2 74
Nguyễn Văn 

Triều
13/08/1992

Tam Quan 

Nam - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh y 

học

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm 

dò chức năng

Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV

V.08.07.1

9

Miễn 

thi

Miễn 

thi
84,0 84,0

1 75
Ngô Đặng 

Tường Vi
02/05/1993

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

Khoa Xét 

Nghiệm

Cao đẳng ngành Xét nghiệm 

y học hoặc Cao đẳng ngành 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng IV

V.08.07.1

9

Miễn 

thi

Miễn 

thi
88,0 88,0

2 72
Nguyễn Thị 

Xuân Thảo
06/08/1994

Hoài Thanh - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Cao đẳng kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

Khoa Xét 

Nghiệm

Cao đẳng ngành Xét nghiệm 

y học hoặc Cao đẳng ngành 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng IV

V.08.07.1

9

Miễn 

thi

Miễn 

thi
86,0 86,0

13.1 Đại học ngành Dược: (02 chỉ tiêu)

13. Khoa Dược

13.2 Cao đẳng ngành Dược: (01 chỉ tiêu)

14. Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

 Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học: (02 chỉ tiêu)

15. Khoa Xét nghiệm

Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học hoặc Cao đẳng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: (02 chỉ tiêu)
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Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Số câu 

trả lời 

đúng

%
Kết 

quả

Đăng ký dự tuyển

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đối 

tượng

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú

(xã - huyện - 

tỉnh)
Nam Nữ

Ghi 

chú
Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

Tin học

CNTT cơ bản

Ngoại ngữ

Tiếng Anh bậc 2

Đánh giá kỹ năng

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu tiên

Trình độ bồi 

dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Tổng 

điểm

1 77
Nguyễn Thị Mỹ 

Nương
15/06/1984

Hoài Châu 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Cử nhân Kế 

toán

Con 

thương 

binh

Phòng Tài chính - 

Kế toán

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Kế toán, Tài chính

Kế toán 

viên
06.031 20/30 66,7 Đạt 17/30 56,7 Đạt 85,0 5,0 90,0

2 79
Nguyễn Đức 

Trung
20/08/1983

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Thạc sĩ kế toán
Phòng Tài chính - 

Kế toán

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Kế toán, Tài chính

Kế toán 

viên
06.031 18/30 60,0 Đạt 23/30 76,7 Đạt 88,0 88,0

1 93 Hồ Tây 20/04/1995

Tam Quan 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Cử nhân phục 

hồi chức năng

Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị 

liệu - Phục hồi 

chức năng

Đại học thuộc một trong các 

ngành hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng; Vật lý trị liệu; 

Phục hồi chức năng

Kỹ thuật y 

hạng III

V.08.07.1

8
23/30 76,7 Đạt 18/30 60,0 Đạt 81,0 81,0

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng; Vật lý trị liệu; Phục hồi chức năng: (01 chỉ tiêu)

16. Phòng Tài chính - Kế toán

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính: (02 chỉ tiêu)

17. Khoa Y học cổ truyển  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
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